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CÂU HỎI ÔNG TẬP HK1

TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nhà ở có vai trò: 

A. Nhà ở có vai trò bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh  hưởng xấu của thiên nhiên và môi trường. đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

B. Nhà ở là nơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

C. Là nơi trú ngụ

D. Là nơi ngủ
Câu 2: Phần nào sau đây của ngôi nhà nằm sâu dưới mặt đất:

A. Mái nhà.

B. Sàn nhà.

C. Móng nhà.

D. Dầm nhà.
Câu 3: Các kiến trúc nhà phù hợp với thành thị:

A. Chung cư, nhà biệt thự, nhà sàn.

B. Chung cư, nhà biệt thự, nhà liền kề.

C. Chung cư, nhà biệt thự, nhà nổi (nhà bè).

D. a và b đều đúng.
Câu 4: Theo em  kiến trúc nhà phù hợp với nông thôn là:

A. Nhà chung cư.

B. Nhà liền kề.

C. Nhà ba gian truyền thống.

D. Nhà sàn.
Câu 5: Các kiến trúc nhà phù hợp với vùng núi cao:

A. Nhà sàn.

B. Nhà liền kề.

C. Nhà chung cư.

D. Cả 3 ý trên.
Câu 6: Các vật liệu xây dựng nhân tạo:

A. Gỗ.

B. Gạch ống.

C. Tôn.

D. Gạch ống và Tôn.
Câu 7: Các vật liệu nào sau đây dùng để lợp mái nhà:

A. Gạch ống.

B. Ngói.

C. Đất sét.

D. Không vật liệu nào trong số các vật liệu kể trên.
Câu 8:  Chọn từ thích hợp để điền vào câu đưới đây cho hoàn chỉnh:
Thực phẩm để lâu thường bị mất màu, mất mùi, ôi thiu, biến đổi ………..

A. Trạng thái.

B. Chất dinh dưỡng.

C. Vitamin.

D. Chất béo.
Câu 9: Có thể thay thế thịt lợn trong bữa ăn bằng thực phẩm nào dưới đây?

A. Tôm tươi

B. Cà rốt 

C. Khoai tây

D. Bún
Câu 10: Nhóm thực phẩm nào dưới đây gồm những thực phẩm giàu chất đạm?

A. Mực, cá quả (cá lóc, cá chuối), dầu ăn, gạo

B. Thịt bò, trứng gà, sữa bò, cua, nấm

C. Tôm tươi, mì gói, khoai lang, mỡ lợn

D. Bún tươi, cá trê, trứng cút, dầu dừa
Câu 11: Thực phẩm nào dưới đây chứa nhiều chất béo nhất?

A. Gạo

B. Bơ

C. Hoa quả

D. Khoai lang
Câu 12: Chất dinh dưỡng nào là nguồn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể?

A. Chất đường bột

B. Chất đạm

C. Chất béo

D. Vitamin
Câu 13: Loại thực phẩm nào cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối?

A. Đường.

B. Muối.

C. Dầu mỡ.

D. Thịt.
Câu 14: Theo tháp dinh dưỡng, hằng ngày chúng ta cần sử dụng loại thực phẩm nào nhiều nhất trong các thực phẩm dưới đây?


A. Rau, củ, quả.


B. Thịt, cá.


C. Dầu, mỡ.


D. Gạo.
Câu 15: Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5
Câu 16: Theo em, thể trạng của mỗi bạn trong hình thể hiện tình trạng dinh dưỡng của cơ thể như thế nào?
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A. Suy dinh dưỡng


B. Béo phì


C. Cân đối


D. Thiếu cân nặng.
Câu 17: Quan sát những món ăn dưới đây, em hãy cho biết mỗi món ăn nào cung cấp chủ yếu vitamin và chất khoáng?
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A. Sườn lợn kho dứa


B. Tôm rang thịt ba chỉ


C. Canh cá rốt, su su nấu sườn lợn


D. Rau, củ luộc
Câu 18: Mỗi ngày em nên ăn bao nhiêu bữa chính?


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5
Câu 19: Em hãy cho biết đâu là nguồn năng lượng vô tận trong thiên nhiên.

A. Dầu mỏ

B. Sức nước chảy

C. Cây rừng (củi, than củi)

D. Gió
Câu 20: Hình ảnh nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm năng lượng?  
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A. Hình a

B. Hình d

C. Hình c

D. Hình b
Câu 21: Phát biểu nào sau đây về ngôi nhà thông minh là đúng?

A. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều đồ dùng đắt tiền.

B. Ngôi nhà thông minh được xây dựng bằng những vật liệu đặc biệt.

C. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc vui chơi, giải trí.

D. Ngôi nhà thông minh được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động đối với các thiết bị, đồ dùng trong nhà.
Câu 22: Smart home là tên gọi của kiểu nhà nào?

A. Nhà thông minh

B. Nhà sàn

C. Nhà nổi

D. Nhà ba gian
Câu 23: Ngôi nhà thông minh thường có những đặc điểm nào?

A. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng.

B. Tiện ích; an ninh, an toàn; tiết kiệm năng lượng.

C. Tiện ích; an ninh, an toàn.

D. An ninh, an toàn; tiết kiệm năng lượng.
Câu 24: Đồ dùng nào sau đây không phù hợp với ngôi nhà thông mình?

A. Ổ khóa mở bằng chìa khóa.

B. Rèm cửa kéo tự động.

C. Máy điều hòa không khí tự động thay đổi nhiệt độ.

D. Cửa tự động mở bằng cảm ứng vân tay
Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Con người có thể điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà thông minh qua giọng nói.

B. Con người có thể điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà thông minh qua ứng dụng trên điện thoại.

C. Con người có thể điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà thông minh qua bảng điện tử được lắp dặt trong nhà.

D. Con người phải tự đi tắt/mở các thiết bị trong ngôi nhà thông minh.

Câu 26: Khi sử dụng tủ lạnh, cách làm nào giúp tiết kiệm điện:

A. Không đóng chặt cửa tủ lạnh. 

B. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh.
C. Dùng tủ lạnh dung tích lớn cho gia đình ít người.

D. Cất đồ ăn còn nóng vào tủ lạnh.
Câu 27: Hành động gây lãng phí năng lượng:

A. Đun nước nhưng không để ý làm nước sôi đến cạn.

B. Tắt đèn và quạt khi trong phòng không có người.

C. Để cửa phòng đóng khi trong phòng đang mở máy điều hòa không khí.

D. Mở tủ lạnh khi cần thiết.
Câu 28: Các biện pháp tiết kiệm năng lượng:

A. Điều chỉnh ngọn lửa vừa đáy nồi.

B. Dùng bếp kiềng không cải tiến..

C. Mở lửa tối đa cho thực phẩm nhanh chín.

D. Nấu nước đến khi cạn.
Câu 29: Nhà bạn Hương làm khô cá Dứa.Vậy nhà bạn Hương sử dụng năng lượng gì để làm cá Dứa phơi khô.

A. Năng lượng gió

B. Năng lượng mặt trời

C. Năng lượng chất đốt
     
D. Năng lượng điện.
Câu 30: Thiết bị nào sau đây “không” sử dụng năng lượng?

A. Ô tô.

B. Xe gắn máy.

C. Xe đạp.
     
D. Xe buýt.
Câu 31: Thực phẩm khi hư hỏng sẽ: 

A. Bị giảm giá trị dinh dưỡng.

B.  Gây ngộ độc hoặc gây bệnh.

C. Làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người của người sử dụng.

D.Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 32: Món ăn nào dưới đây được chế biến bằng phương pháp không sử dụng nhiệt?

A. Canh cua mồng tơi.

B. Rau muống luộc.

C. Trứng chiên.

D. Dưa muối.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của việc chế biến thực phẩm?

A. Giúp thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa.

B. Thay đổi hương vị, trạng thái.

C. Không dự trữ được lâu.

D. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Câu 34: Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước được gọi là:

A. Nướng

B. Hấp

C. Luộc

D. Kho
Câu 35:  Thực phẩm hư hỏng do những nguyên nhân nào?

A. Để thực phẩm lâu ngày.

B. Không bảo quản thực phẩm kỹ.

C. Thực phẩm hết hạn sử dụng.

D. Tất cả các nguyên nhân trên.
Câu 36: Những loại thực phẩm có thể dùng để muối chua

A. Cà pháo

B. Cà chua.

C. Bí đỏ.

D. Đậu que.
Câu 37: Món ăn nào được chế biến bằng phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo?
         
A. Canh cải nấu thịt bằm
         
B. Cánh gà rán
         
C. Bánh bao

D. Thịt kho
Câu 38: Những món ăn phù hợp buổi sáng là gì?

A. Bánh mì, trứng ốp-la, sữa tươi

B. Cơm, thịt kho, canh rau, dưa hấu

C. Cơm, rau xào, cá sốt cà chua

D. Tất cả đều sai
Câu 39: Bệnh suy dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển chậm, cơ bắp yếu ớt, bụng phình to, tóc mọc lưa thưa là do đâu?

A. Thừa chất đạm

B. Thiếu chất đường bột

C. Thiếu chất đạm trầm trọng

D. Thiếu chất béo
Câu 40:  Thực phẩm nào sau đây được bảo quản bằng phương pháp sấy khô?

A. Rau cải.

B. Sò ốc.

C. Cua.

D. Tôm.
TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãyTưởng tượng và cho biết về ngôi nhà thông minh trong tương lai của em.

Hướng dẫn:
Ngôi nhà thông minh trong tương lai của em:
Được xây dựng hai tầng và lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động như bật tắt tự động điện chiếu sáng, ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình, tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ, lắp đặt đầy đủ hệ thống năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng.
Câu 2: Bạn Huy nói: “Nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong ngôi nhà để bật và tắt điện như thế thật là tiết kiệm”. Bạn Lan nói: “Nhà thông minh lắp đặt rất nhiều thiết bị điều khiển, đồ dùng sử dụng năng lượng điện như vậy thật sự cũng không tiết kiệm”. Nêu nhận xét về các ý kiến trên.

Hướng dẫn:
Nhận xét của em về các ý kiến trên:
Các thiết bị công nghệ sẽ điều khiển, giám sát việc sử dụng năng lượng trong ngôi  1
nhà, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, ngôi nhà thông minh có xu hướng được thiết kế nhằm tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên như gió, năng lượng mặt trời giúp ngôi nhà vừa tiết kiệm năng lượng vừa thân thiện với môi trường
Câu 3. Em hãy kể tên các biện pháp bảo quản thực phẩm mà gia đình em đã từng sử dụng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn.

Hướng dẫn:
Một số biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn mà gia đình em đã thực hiện:
- Bảo quản trong tủ lạnh: thịt, tôm đông lạnh, rau, củ quả trong ngăn mát tủ lạnh
- Làm khô như phơi khô cá mực, phơi khô hành tỏi.
Câu 4:  Trình bày các bước xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí? Em hãy xây dựng một bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cho gia đình mình.
Hướng dẫn:
-- Các bước xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí:

  + B1. Lập danh sách các món ăn theo từng loại

  + B2. Chọn món ăn chính

  + B3. Chọn thêm món ăn kèm

  + B4. Hoàn thiện bữa ăn.

- Học sinh xây dựng thực đơn của mình phù hợp
Câu 6. Theo em, mình thuộc trạng thái cơ thể nào trong ba trạng thái cơ thể mình được học? Vậy em nghĩ cơ thể của mình sẽ như thế nào nếu ăn uống thiếu chất và thừa chất so với nhu cầu cơ thể? 
Hướng dẫn: Hướng dẫn: (Tuỳ trạng thái cơ thể của học sinh)
Cơ thể em có trạng thái ( gầy, bình thường, mập)

 Thiếu chất: bị suy dinh dưỡng, cơ thể phát triển chậm lại hoặc ngừng phát triển, mệt mỏi

- Thừa chất bị béo phì, cơ thể nặng nề, dễ bị các loại bệnh tim mạch, huyết áp…


